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ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM
“NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỐI THOẠI, THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT VÀ CHẤM ĐIỂM, PHÂN LOẠI THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

GIAI ĐOẠN 2021-2023”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2023; Chương trình số 01/CTr-LĐLĐ ngày 18/9/2018 của Liên đoàn Lao động Thành phố về “Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần tăng năng suất lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp”.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xây dựng Đề án thí điểm: “Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại thỏa ước lao động tập thể, giai đoạn 2021-2023” với nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Bộ luật Lao động 2019;

2. Luật Công đoàn 2012;

3. Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

4. Điều lệ công đoàn Việt Nam; 
5. Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;

6. Chương trình số 2494/Ctr-TLĐ ngày 19/12/2018 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cảu người lao động, giai đoạn 2018-2023”;

7. Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội;

8. Chương trình 01/Ctr-LĐLĐ ngày 18/9/2018 của Liên đoàn Lao động Thành phố về “Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần tăng năng suất lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp giai đoạn 2018-2023”.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Đối thoại và thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là nhiệm vụ trọng tâm, là nhu cầu tự thân, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động, tạo lên sức mạnh của tổ chức Công đoàn, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp. Thông qua đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhằm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống tinh thần của người lao động.
2. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đặt ra mục tiêu từ năm 2021 các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động và đại diện tập thể người lao động, nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác đối thoại và thương lượng tập thể của tổ chức công đoàn hơn bao giờ hết.

3. Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, song hoạt động của công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của NLĐ còn hạn chế, nhiều công đoàn cơ sở chưa đủ năng lực để thực hiện quyền đại diện bảo vệ người lao động theo quy định của pháp luật. Thực tiễn giải quyết các cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công thời gian qua cho thấy hầu hết các tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công xảy ra đều do các doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt đối thoại và thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

4. Việc Việt Nam ký kết và tham gia các hiệp định thương mại tự do như: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh châu Âu (EV FTA), đặt ra những đòi hỏi cấp bách đối với tổ chức công đoàn phải thay đổi để có thể cạnh tranh trước nguy cơ thời gian tới sẽ xuất hiện tổ chức đại diện người lao động khác cạnh tranh trực tiếp với Công đoàn Việt Nam. Vì vậy, tổ chức Công đoàn nói chung, Công đoàn Thủ đô nói riêng cần phải tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chức năng cốt lõi, trong đó đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT là nội dung hết sức quan trọng. Vì vậy cần một Đề án để triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Công đoàn Thành phố, thể hiện vị thế của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, nhằm tạo dựng uy tín, thu hút tập hợp Người lao động tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam. 
PHẦN THỨ HAI
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỐI THOẠI, THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT 
VÀ CHẤM ĐIỂM, PHÂN LOẠI THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Đội ngũ cán bộ làm công tác đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐT

Cấp Thành phố: Có đồng chí Trưởng ban Chính sách Pháp luật (phụ trách chung), 01 đồng chí phó Ban Chính sách pháp luật tham mưu giúp việc và 01 chuyên viên trực tiếp thực hiện công tác đối thoại, thương lượng tập thể. Tuy nhiên chưa có cán bộ chuyên trách tham mưu nội dung về đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT, tất cả cán bộ đều kiêm nhiệm.

Các Công đoàn cấp trên cơ sở: mỗi đơn vị phân công 01 cán bộ thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm. 

2. Công tác chỉ đạo

Công tác đối thoại, thương lượng và ký kết TƯLĐTT đã được quy định cụ thể tại 27 điều khoản trong Bộ luật lao động 2019 (từ điều 63 đến điều 89). Nhận thức được công tác đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT là những hoạt động quan trọng nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị của người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có 01 Nghị quyết chuyên đề, 01 Đề án nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể (năm 2019).


 Liên đoàn Lao động Thành phố ký kết Chương trình phối hợp số 163/Ctr-UBND-LĐLĐ với UBND Thành phố giai đoạn 2021-2025,  trong đó có chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện đối thoại trong cấc cấp Công đoàn. Thành lập “Tổ Tư vấn thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể”. Tổ tư vấn gồm 15 thành viên, là cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc Ban Chính sách pháp luật (03 đồng chí) và cán bộ phụ trách công tác Chính sách pháp luật ở một số Công đoàn cấp trên cơ sở, có kỹ năng, trình độ và kinh nghiệm trong hoạt động đối thoại, thương lượng; 
3. Công tác phối hợp, triển khai thực hiện
Liên đoàn Lao động Thành phố đã phối hợp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại ở cơ sở; Hàng năm tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng chủ động ký chương trình phối hợp với chính quyền đồng cấp hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại; Định kỳ hàng năm tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo quận, huyện, ngành với đoàn viên Công đoàn và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý.
Các Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất. Thông qua đối thoại, nhiều đề xuất, kiến nghị và các vấn đề vướng mắc của người lao động được thương lượng, chia sẻ và giải quyết kịp thời, góp phần ổn định quan hệ lao động trong đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả các cuộc đối thoại, thương lượng đã được đưa vào TƯLĐTT, các bên ký kết và nghiêm túc thực hiện các nội dung đã ký kết.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về đối thoại
Trên địa bàn Thành phố có đến 82,04% doanh nghiệp xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; hàng năm có từ 18-26 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chủ động kiến nghị, phối hợp chính quyền đồng cấp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với CNLĐ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn và có 52% công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại giữa Công đoàn - Người sử dụng lao động - CNLĐ để nắm bắt diễn biến, tư tưởng và giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 

Về cơ bản, các cuộc đối thoại cấp Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã đã được thực hiện hiệu quả, giải quyết được nhiều khó khăn, vướng mắc của CNLĐ và đoàn viên công đoàn, nhiều vấn đề thiết thực như chế độ BHXH, an ninh trật tự, giá điện, nước, chăm lo y tế, nhà ở, trường học cho con CNLĐ,... đã được phản ánh kịp thời và được các cấp chính quyền cùng các cơ quan chức năng giải quyết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng và đáp ứng nguyện vọng của người lao động.


Tại cấp cơ sở, các cuộc đối thoại được thực hiện theo quy định. Nội dung đối thoại tập trung vào vấn đề tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện làm việc của người lao động...
2. Thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể
Công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT được các cấp công đoàn Thủ đô quan tâm nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT” và Đề án Thư viện TƯLĐTT của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Năm 2020, đã có 2.997/5.263 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký TƯLĐTT, đạt 56,94% và một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hướng dẫn các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn đại diện thương lượng, ký kết TƯLĐTT (LĐLĐ các quận: Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Ba Đình ...).
Thông qua thương lượng, nhiều quyền lợi cốt lõi của người lao động đã được đưa vào TƯLĐTT như: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản phụ cấp, trợ cấp, thực hiện chính sách lao động nữ, đảm bảo bữa ăn ca của CNLĐ với mức thấp nhất 15.000 đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn.

3. Chấm điểm, phân loại thỏa ước lao động tập thể

Thực hiện hướng dẫn số 1580/HD-TLĐ ngày 21/10/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố đã có văn bản số 24/HD-LĐLĐ ngày 15/12/2014 về việc chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thành phố tập trung đẩy mạnh công tác thương lượng, ký kết, tổ chức thực hiện TƯLĐTT và tiến hành phân loại, đánh giá theo khung tiêu chí của Hướng dẫn 1580/HD-TLĐ nhằm từng bước nâng cao chất lượng TƯLĐTT, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn để triển khai thực hiện. Kết quả, tính đến ngày 31/12/2020, toàn thành phố có 72,34% số bản TƯLĐTT đã được chấm điểm, trong đó có 3.06% bản đạt loại A; 38,4% bản đạt loại B; 32.23% bản đạt loại C, còn lại là loại D.
III. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Ưu điểm


* Về đối thoại: 


- Các cấp công đoàn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc.


- Hội nghị người lao động giải quyết những vấn đề người sử dụng lao động và người lao động cùng quan tâm, phát huy được quyền làm chủ, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

- Đối thoại giúp chia sẻ tình hình của doanh nghiệp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó giảm tranh chấp lao động, đình công.

* Thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể:


- Số lượng thỏa ước lao động tập thể được ký kết ngày càng tăng, chất lượng TƯLĐTT từng bước được nâng cao. Quá trình thương lượng có sự tham gia nhiều hơn của người lao động.


- Việc đào tạo, tập huấn kỹ năng thương lượng tập thể cho cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở ngày càng được quan tâm, chất lượng được nâng cao.


* Phân loại, chấm điểm thỏa ước lao động tập thể:


Số lượng các bản thỏa ước lao động tập thể được phân loại, chấm điểm tăng dần hàng năm, chất lượng chấm được nâng cao. Các công đoàn cấp trên cơ sở đã phân loại, lập trang bìa theo đúng hướng dẫn thực hiện Đề án thư viện thỏa ước lao động tập thể của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố.


2. Tồn tại, hạn chế
* Đối thoại: 
- Hội nghị đối thoại còn hình thức, lồng ghép với các hoạt động khác của doanh nghiệp. Quy trình tổ chức chưa đúng quy định, thiếu sự tham gia của người lao động. Nội dung chưa thực sự đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo người lao động.
- Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động chưa cao, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân, có quy mô vừa và nhỏ. Số cuộc đối thoại định kỳ còn thấp so với số lượng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn hầu hết không tổ chức được hoạt động đối thoại và thương lượng, ký kết TƯLĐTT.
- Năng lực, bản lĩnh, kỹ năng đối thoại, trình độ am hiểu kiến thức pháp luật của cán bộ Công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở còn hạn chế.
* Thương lượng, ký kết TƯLĐTT:
- Số lượng TƯLĐTT của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố còn thấp (chỉ đạt 56,94%), quy trình thương lượng chưa đúng, một số TƯLĐTT hết hạn nhưng không được gia hạn hoặc ký kết lại theo quy định.
- Chất lượng TƯLĐTT chưa cao, các nội dung có lợi hơn cho người lao động còn hạn chế, chủ yếu vẫn là nội dung liên quan đến phúc lợi. Còn nhiều bản TƯLĐTT sao chép lại các quy định của luật, không có điều khoản có lợi hơn so với quy định pháp luật.

- Nhiều Công đoàn cơ sở chưa chủ động đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn, ký mới TƯLĐTT, thậm chí có đơn vị ký kết không thông qua quy trình thương lượng, lấy ý kiến của tập thể người lao động. Vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn mờ nhạt trong việc hỗ trợ, hướng dẫn công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết TƯLĐTT.
- Việc Luật lao động năm 2019 quy định về nội dung TƯLĐTT: “… Khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật”, gây khó khăn hơn cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

(Trước đó, Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định rõ nội dung TƯLĐTT: “... Phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật”).

* Chấm điểm, phân loại TƯLĐTT:
-  Số liệu các bản TƯLĐTT đã chấm, phân loại không khớp với số liệu các bản TƯLĐTT các đơn vị gửi về LĐLĐ Thành phố để quét lên hệ thống. 

- Chất lượng chấm điểm, đánh giá, xếp loại TƯLĐTT (xếp loại A,B,C,D) chưa đảm bảo yêu cầu và chưa đúng theo hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố.
3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
* Về đối thoại:  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về Hội nghị người lao động, đối thoại chủ yếu vẫn do công đoàn thực hiện; Nhiều nơi lãnh đạo chính quyền, người sử dụng lao động chưa quan tâm, coi việc tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại là của công đoàn.

- Công tác tập huấn chưa nhiều, chưa hiệu quả, chất lượng tập huấn chưa cao.
- Một bộ phận không nhỏ người lao động chưa ý thức được tầm quan trọng của hội nghị cũng như quyền lợi của bản thân, còn ngại va chạm, không dám đưa ra ý kiến, nguyện vọng tại hội nghị người lao động và hội nghị đối thoại. 

- Không có cán bộ chuyên trách đối thoại ở các cấp công đoàn.
* Thương lượng, ký kết TƯLĐTT:

- Nhiều lãnh đạo công đoàn chưa thực sự quan tâm đến công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT, thậm chí còn cho rằng pháp luật không quy định bắt buộc phải ký TƯLĐTT nên không đầu tư nguồn lực nhiều cho công tác này. 
- Chưa có cán bộ, bộ phận chuyên trách về thương lượng tập thể tại các cấp công đoàn cấp trên cơ sở và LĐLĐ Thành phố. Ngoài ra, cán bộ làm công tác này chưa thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, thiếu đội ngũ cán bộ có nghiệp vụ về tiền lương.
- Vị thế của cán bộ công đoàn cơ sở không bình đẳng, phụ thuộc người sử dụng lao động. Trong khi đó, nhiều người sử dụng lao động không muốn thương lượng, ký kết TƯLĐTT, vì sẽ chịu sự ràng buộc trách nhiệm pháp lý.
- Quy định của pháp luật về thương lượng tập thể, TƯLĐTT còn nhiều bất cập, đặc biệt là quy định về vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Chế tài xử phạt còn thiếu và chưa đủ mạnh.

* Chấm điểm, phân loại TƯLĐTT:

Nhiều Công đoàn cấp trên cơ sở chưa thực hiện đúng theo văn bản số 683/LĐLĐ ngày 17/10/2016 của LĐLĐ Thành phố nên số lượng và chất lượng chấm điểm, phân loại TƯLĐTT chưa cao.

- Cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án TƯLĐTT tại một số người đứng đầu và cán bộ được phân công nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật chưa cao nên chất lượng chấm điểm, đánh giá, xếp loại TƯLĐTT chưa đảm bảo yêu cầu.

PHẦN THỨ BA
MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỐI THOẠI, THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT VÀ CHẤM ĐIỂM, PHÂN LOẠI TƯLĐTT GIAI ĐOẠN 2021-2023
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu

Phát huy tối đa nội lực của tổ chức Công đoàn, trên cơ sở tăng cường vai trò của công đoàn cấp trên hỗ trợ, đồng hành, hướng dẫn Công đoàn cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng cũng như số lượng trong đối thoại, thương lượng tập thể tại doanh nghiệp; Chú trọng thương lượng về lương, thưởng, tăng cường vai trò của cơ chế 3 bên nhằm mang lại quyền lợi tốt hơn cho người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
2. Chỉ tiêu.

* Về đối thoại:
- Hàng năm có từ 70% trở lên số doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc. 

- Có100% Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức được hội nghị đối thoại với CNVCLĐ và tổ chức công đoàn theo quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy  và Chương trình phối hợp số:163/CTr-UBND-LĐLĐ giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

* Về Thương lượng, ký kết TƯLĐTT:
- Phấn đấu 75% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn xây dựng, thương lượng, ký kết và tổ chức giám sát việc thực hiện TƯLĐTT tại đơn vị (còn hiệu lực); phấn đấu có ít nhất 45% bản TƯLĐTT đạt loại B trở lên. Hàng năm ký được ít nhất 350 bản TƯLĐTT mới.

- Mỗi năm ký ít nhất 01 TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp theo ngành sản xuất kinh doanh hoặc nhóm doanh nghiệp.

- Thành viên “Tổ tư vấn thương lượng, ký kết TƯLĐTT” được đào tạo nâng cao và chuyên sâu. 100% cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở làm công tác chính sách pháp luật được tập huấn chuyên sâu về pháp luật, kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT.


* Về chấm điểm, phân loại TƯLĐTT:

 
- 100% số bản TƯLĐTT được chấm điểm, xếp loại theo đúng hướng dẫn và được scan lên hệ thống “Thư viện TƯLĐTT”.
- Không xếp loại với các bản TƯLĐTT có nội dung trái pháp luật; người ký kết không đúng thẩm quyền; không thực hiện đúng quy trình thương lượng tập thể, hết hạn.

II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỐI THOẠI, THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT VÀ CHẤM ĐIỂM, PHÂN LOẠI TƯLĐTT GIAI ĐOẠN 2021-2023.
1. Về đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT
1.1. Tham gia xây dựng văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo:

· Tham gia đóng góp ý kiến đối với các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Lao động năm 2019 và các văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong đó quan tâm nội dung về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng ký kết TƯLĐTT.
· Tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền đồng cấp ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định về tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại.

· Xây dựng bộ tài liệu, giáo trình, chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu về tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại, kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT. 

· Xây dựng và ban hành các bản mẫu chi tiết, các quy trình tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhằm hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện.

1.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT: 

· Cử cán bộ Ban Chính sách Pháp luật tham gia các lớp tập huấn, đào tạo đội ngũ chuyên gia, giảng viên kiêm chức của Tổng LĐLĐ Vệt Nam về đối thoại, thương lượng tập thể.
· Đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho các thành viên “Tổ tư vấn thương lượng, ký kết TƯLĐTT” về đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT, đặc biệt về lĩnh vực tiền lương nhằm giúp công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở khi có nhu cầu hỗ trợ. 
· Thường xuyên tập huấn nâng cao kỹ năng về đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp có từ 300 lao động trở lên và các doanh nghiệp đã từng xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, các doanh nghiệp có mối quan hệ lao động phức tạp về đối thoại.
· Công đoàn Cấp trên cơ sở tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở, sau tập huấn theo dõi, hỗ trợ công đoàn cơ sở sửa đổi, bổ sung, ký mới TƯLĐTT.
· Các lớp tập huấn theo phương pháp tích cực, không tập huấn lồng ghép với các nội dung khác.

· Sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội và tham gia hỗ trợ hoạt động thương lượng, đối thoại tại cơ sở. 

1.3. Nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại, thương lượng tại cơ sở:                                                                                                                                                                           
· Tăng cường công tác tuyên truyền về các quy định, ý nghĩa, vai trò của đối thoại đối với người lao động, đoàn viên công đoàn, người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở.

· Chủ động phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc tổ chức, thực hiện kết quả hội nghị người lao động, đối thoại; kiến nghị xử lý đối với các doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định.
· Thực hiện giao chỉ tiêu tổ chức đối thoại, thương lượng của các cấp công đoàn theo từng năm.

· Hàng năm tổ chức ít nhất 01 cuộc hội thảo, tọa đàm về đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng cho cán bộ công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

· Có các hình thưc tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Hội nghị NLĐ, công tác đối thoại, thương lượng.

1.4. Triển khai thương lượng, ký kết TƯLĐTT ngành, nhóm doanh nghiệp và nâng cao số lượng, chất lượng TƯLĐTT tại doanh nghiệp:

- Khảo sát, lập danh sách các doanh nghiệp cùng ngành nghề, thuận tiện về địa bàn, có điều kiện phù hợp để tiến hành thương lượng, ký kết TƯLĐTT ngành, nhóm doanh nghiệp.

- Rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp đã thành lập Công đoàn cơ sở có từ 25 lao động trở lên, giao chỉ tiêu ký kết TƯLĐTT đến từng đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện.

- Những doanh nghiệp đang hoạt động, đã thành lập công đoàn cơ sở nhưng chưa ký kết TƯLĐTT thì công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ tổ chức thương lượng tập thể để ký kết TƯLĐTT. Trường hợp khó khăn, vướng mắc thì bố trí thành viên “Tổ tư vấn thương lượng, ký kết TƯLĐTT” của Thành phố hỗ trợ.
- Những doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đại diện tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT khi có yêu cầu của người lao động hoặc kết hợp quá trình vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở để thương lượng, ký kết TƯLĐTT.
- Tiếp tục bố trí cán bộ thực hiện các nội dung Đề án Thư viện TƯLĐTT của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

1.5. Cơ chế chi tài chính hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn trực tiếp thực hiện thương lượng, ký kết TƯLĐTT
a) Điều kiện áp dụng:
Các bản Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, TƯLĐTT ngành, TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp được ký mới hoặc ký lại kể từ ngày 01/01/2021 và được chấm điểm, xếp loại A hoặc B theo khung tiêu chí do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và LĐLĐ Thành phố ban hành.
b) Hội đồng đánh giá, xếp loại:
Liên đoàn lao động Thành phố thành lập Hội đồng để thẩm định, đánh giá, xếp loại TƯLĐTT và xét hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch và mang tính lan tỏa, động viên. Các thành viên, thư ký Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hỗ trợ kinh phí để hướng dẫn, tập hợp hồ sơ, phân loại, tổng hợp, chấm điểm, đánh giá xếp loại TƯLĐTT đã gửi lên Thành phố.

Trước ngày 30/6 và ngày 01/12 hàng năm, Hội đồng đánh giá, xếp loại toàn bộ các bản thỏa ước ký mới, ký lại trong kỳ và xét hỗ trợ kinh phí cho hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT đối với các bản TƯLĐTT đạt loại A,B và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
c) Mức chi thưởng:
* Thỏa ước lao động tập thể ngành, Thỏa ước lao động tập thể nhóm  doanh nghiệp tham gia

- Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp thương lượng và ký kết TƯLĐTT được thưởng bằng tiền với mức như sau:

+ Với mỗi bản TƯLĐTT có từ 5 đến 10 doanh nghiệp tham gia và được đánh giá xếp loại B trở lên, công đoàn trực tiếp thương lượng được thưởng 20.000.000 đồng/ bản (Hai mươi triệu đồng).
+ Với mỗi bản TƯLĐTT có từ 11 doanh nghiệp trở lên tham gia hoặc TƯLĐTT ngành được đánh giá xếp loại B trở lên, công đoàn trực tiếp thương lượng được thưởng 30.000.000 đồng/ bản (Ba mươi triệu đồng).

- Ngoài ra, cá nhân cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp thực hiện được thưởng với mức 5.000.000đ/bản và mức 7.000.000đ/bản tương ứng với mỗi loại trên.
* Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

- Mỗi bản được đánh giá, xếp loại A: Các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện sẽ được hỗ trợ không quá: 8.500.000 đồng/bản.
- Mỗi bản được đánh giá, xếp loại B: Các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện sẽ được hỗ trợ không quá: 5.000.000 đồng/bản.
* Đối với doanh nghiệp ký TƯLĐTT có từ 500 lao động trở lên LĐLĐ Thành phố sẽ xem xét thưởng bằng tiền như sau (ngoài mức thưởng trên):

- TƯLĐTT đạt loại A: 
+ Chủ tịch CĐCS được thưởng bằng tiền mức: 2.000.000đ;

+ Cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thương lượng, ký kết được thưởng: 1.000.000đ/bản.

- TƯLĐTT đạt loại B: 

+ Chủ tịch CĐCS được thưởng bằng tiền mức: 1.500.000đ;

+ Cán bộ CĐ cấp trên cơ sở trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thương lượng, ký kết được thưởng: 700.000đ/bản.

* Bồi dưỡng đối với cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp chấm, đánh giá xếp loại TƯLĐTT gửi lên Thư viện Thành phố đảm bảo đúng quy định: 50.000đ/bản.  
- Ngoài mức thưởng trên cán bộ CĐ cấp trên cơ sở trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thương lượng, ký kết mới TƯLĐTT được hỗ trợ (Trừ các bản TƯLĐTT xếp loại A, B đã được hỗ trợ theo các nội dung trên): 1.000.000đ/bản. 
* Hàng năm căn cứ chỉ tiêu số lượng và chất lượng các bản TƯLĐTT đã được ký kết, LĐLĐ Thành phố sẽ xem xét khen thưởng đối với Công đoàn cấp trên cơ sở và các cá nhân trực tiếp thực hiện.

Tổng mức kinh phí hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn trực tiếp thực hiện thương lượng, ký kết TƯLĐTT theo Đề án này không quá: 3.000.000.000đ (Ba tỷ đồng), chi từ nguồn tài chính của LĐLĐ Thành phố. 

Giao Ban Chính sách pháp luật chủ trì phối hợp với Ban Tài chính tham mưu xây dựng “Quy chế thí điểm hỗ trợ kinh phí thương lượng, ký kết, chấm điểm TƯLĐTT” trình Thường trực LĐLĐ Thành phố ban hành để triển khai thực hiện.
d) Quy trình thực hiện đánh giá: 

Bước 1. Các Công đoàn cơ sở căn cứ hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và tình hình thương lượng, ký kết, nội dung TƯLĐTT, tự chấm điểm TƯLĐTT và tổ chức thực hiện TƯLĐTT của đơn vị, doanh nghiệp. Sau khi chấm, thiết lập hồ sơ thỏa ước lên Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
Bước 2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp nhận hồ sơ của Công đoàn cơ sở có trách nhiệm rà soát, đánh giá, chấm điểm lại chất lượng thương lượng TƯLĐTT của CĐCS đã được ký mới, ký lại trong tháng gửi về Thư viện TƯLĐTT và Hội đồng đánh giá, xếp loại TƯLĐTT Thành phố (qua Ban Chính sách pháp luật) trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Hội đồng đánh giá, xét hỗ trợ định kỳ.
Bước 3. Ban Chính sách pháp luật đánh giá, chấm thẩm định lại các bản TƯLĐTT  đã được Công đoàn cấp trên cơ sở chấm xếp loại A, B, theo hình thức độc lập (2 lần chấm) lập phiếu chấm. Trường hợp kết quả chấm điểm giữa 2 thành viên chấm có kết quả lệch nhau 05 điểm trở lên, sẽ được tổng hợp báo cáo chủ tịch Hội đồng để đánh giá, chấm điểm lại và thống nhất kết quả xếp loại. Kết quả chấm thẩm định của Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ Thành phố là căn cứ trình Hội đồng xem xét quyết định hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện theo quy định.
Bước 4. Tổng hợp báo cáo Hội đồng xem xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích trong thương lượng, ký kết TƯLĐTT theo quy định. 
e) Nguồn kinh phí hỗ trợ và hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

- Kinh phí hỗ trợ các tập thể, cá nhân là cán bộ thuộc cấp Thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được trích từ nguồn ngân sách của Liên đoàn Lao động Thành phố.

- Kinh phí hỗ trợ các tập thể, cá nhân là cán bộ Công đoàn cơ sở được trích từ nguồn ngân sách của Liên đoàn lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Hồ sơ gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố có đầy đủ tài liệu thể hiện các bước quy trình thương lượng, ký kết TƯLĐTT, kèm theo 01 bản sao TƯLĐTT có ký tên, đóng dấu của các bên tham gia ký kết.   
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên đoàn Lao động Thành phố

- Giao Ban Chính sách Pháp luật là bộ phận thường trực giúp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai thực hiện Đề án này; Tham mưu giao chỉ tiêu cho các Công đoàn cấp trên cơ sở về số lượng, chất lượng tổ chức đối thoại, ký kết TƯLĐTT; Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án; Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung nội dung Đề án cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật lao động cũng như tình hình thực tế; Đề xuất các hình thức hỗ trợ, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

- Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố: phối hợp với Ban Chính sách pháp luật trong việc bố trí cán bộ, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, tập huấn cho cán bộ Công đoàn các cấp về chính sách pháp luật, đối thoại, thương lượng, ký kết, chấm điểm, xếp loại TƯLĐTT; xây dựng mạng lưới chuyên gia, giảng viên về đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT của LĐLĐ Thành phố; Thống kê số lượng và quy mô của các Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp.
- Ban Tài chính Liên đoàn Lao động Thành phố: phối hợp Ban Chính sách pháp luật tham mưu ban hành “Quy chế thí điểm hỗ trợ kinh phí thương lượng, ký kết, chấm điểm TƯLĐTT” thủ tục, hồ sơ chi đối với các nội dung quy định nêu trên để đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời. 
- Văn phòng LĐLĐ Thành phố: Hỗ trợ kỹ thuật triển khai vận hành và khai thác phần mềm Thư viện TƯLĐTT của Tổng LĐ.

- Ban Tuyên giáo: Cập nhật, đăng tải thông tin về việc triển khai thực hiện lên webside của LĐLĐ Thành phố. 



2. Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc

- Căn cứ Đề án của LĐLĐ Thành phố, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp mình với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.


- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn Công đoàn cơ sở về chính sách pháp luật, tiền lương, kỹ năng đối thoại, thương lượng, ký kết, chấm điểm, xếp loại TƯLĐTT.


- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng CĐCS tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.


- Có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các tập thể, cá nhân trong đối thoại, thương lượng, ký kết, chấm điểm, xếp loại TƯLĐTT cấp trên cơ sở và cấp cơ sở. Bố trí cử cán bộ dự các cuộc đối thoại, thương lượng tập thể tại cơ sở. 

- Định kỳ sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện Đề án tại cấp mình về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật) trước ngày 15/7 và 05/12 hàng năm.
3. Công đoàn cơ sở


- Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, cụ thể hóa và tổ chức các hoạt động liên quan vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm.

- Xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt để hỗ trợ Ban chấp hành CĐCS trong quá trình tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

- Chủ động tổng hợp ý kiến của người lao động, đưa ra yêu cầu, nội dung tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT, đảm bảo nội dung xuất phát từ mong muốn của người lao động và tiến hành tổ chức Hội nghị đúng quy trình.

- Chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung, ký mới TƯLĐTT đã hết hạn, không còn phù hợp quy định mới của pháp luật; Phấn đấu TƯLĐTT có nhiều nội dung có lợi hơn đối với người lao động so với quy định của pháp luật (TƯLĐTT đạt loại A, B).

- Trong quá trình thực hiện, có thể đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp hỗ trợ, tham dự các cuộc đối thoại, thương lượng tập thể tại doanh nghiệp.
- Tích cực phối hợp với Công đoàn cấp trên vận động người sử dụng lao động tham gia ký kết TƯLĐTT; TƯLĐTT cấp ngành, nhóm doanh nghiệp.

Trên đây là Đề án thí điểm “Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại thỏa ước lao động tập thể, giai đoạn 2021-2023”. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố  đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật) để được hướng dẫn, chỉ đạo, giải quyết./.
	Nơi nhận:
· Thường trực, Ban QHLĐ Tổng LĐLĐ VN;

· Thường trực, các Ban LĐLĐ TP;
· LĐLĐ các quận, huyện, thị xã;
· CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở;
· Lưu VT, CSPL.
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